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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BAB 56 851.200 0 0 56 851.200
2 GKM 82.300 3.110.550.000 36.100 1.362.140.000 118.400 4.472.690.000
3 HTP 0 0 100.000 4.690.000.000 100.000 4.690.000.000
4 LIG 50 295.000 0 0 50 295.000
5 PVB 0 0 20.300 363.380.000 20.300 363.380.000
6 SZB 36 1.141.200 0 0 36 1.141.200
7 TNG 8 189.600 0 0 8 189.600

Tổng 82.450 3.113.027.000 156.400 6.415.520.000 238.850 9.528.547.000


